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BẢNG QUI ĐỊNH CHỮ VIẾT TẮT 

 
ACFTA Hiệp định mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc 

ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á 

AFTA Hiệp định mậu dịch tự do ASEAN 

APEC Diễn đàn kinh tế châu Á – Thái Bình Dương 

ASEAN Hiệp hội các nước Đông Nam Á 

ATTP An toàn thực phẩm 

BT Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao 

BTA Hiệp định Thương mại Việt Nam - Mỹ 

BTO Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh 

BOT Hợp đồng xây dựng - Vận hành - Chuyển giao 

BVMT Bảo vệ môi trường 

CB Chế biến 

CN Công nghiệp 

CNH Công nghiệp hóa 

DN Doanh nghiệp 

DNNN Doanh nghiệp nhà nước 

DNNNN Doanh nghiệp ngoài nhà nước 

DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

ĐT Đầu tư 

ĐTNN Đầu tư nước ngoài 

FAO Tổ chức lương thực thế giới 

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

FTA Hiệp định thương mại tự do 

GTGT Giá trị gia tăng 

GTSX Giá trị sản xuất 

GTSXCN Giá trị sản xuất công nghiệp 

HĐH Hiện đại hóa 

HĐND Hội đồng nhân dân 

HTX Hợp tác xã 

IFAD Tổ chức phát triển nông nghiệp thế giới 

LLLĐ Lực lượng lao động 


